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ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 16CĐ-CK

Học phần: DUNG SAI – KỸ THUẬT ĐO

Lớp:  16CĐ-CK8   Ngày thi:  __ / __ / 2017 


Thời gian thi: __75___ (không kể thời gian phát đề)
Câu 1. (3 điểm)
     Cho lắp ghép (30
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a.Giải thích ký hiệu.   (0,5 điểm)                                                                                                 
        - (30
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 là ký hiệu của một kích thước lắp ghép.                                                  
        - (30 là kích thước danh nghĩa của lỗ và trục.                                                         
        - Js7 là Miền dung sai lỗ ( Js : SLCB lỗ ; 7 : CCX lỗ)                                              
        - h6 là Miền dung sai trục ( h: SLCB trục ; 6 : CCX trục)                                        
     
b.Tra bảng,tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ.   (0,5 điểm)                                                       
         - (30Js7 có ES = + 10 µm ; EI = -10 µm                                                                
         - (30h6 có es = 0 ; ei = -13 µm                                                                               
      
c.Lắp ghép trên thuộc hệ thống gì? Tại sao?        (0,5 điểm)                                                         
         - Lắp ghép trên có MDS trục là h ( es = 0 ; ei = - 13 µm ) nên đây là lắp ghép theo hệ thống  trục.
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d. Mối lắp (25
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 là mối lắp tương đương với mối lắp (30
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 (0,5 điểm)
 
e.Vẽ sơ đồ lắp ghép (30
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.   (1 điểm)                                                                            
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      f. Nếu người thợ gia công chi tiết lỗ có kích thước 30,002 mm thì chi tiết đó có đạt                  yêu cầu hay không? Tại sao?                                                                                               
      - Chi tiết lỗ có kích thước 25,002 đạt yêu cầu vì Dmax=30,010 > 30,002> Dmin  = 30,990 
(0,5 điểm)
Câu 2. (2 điểm)

Ghi ký hiệu sai lệch lên hình vẽ khi:                                                                     
    - Dung sai độ tròn bề mặt A là 0,01                 (0,5 điểm)                                                               
    - Dung sai độ trụ bề mặt B là 0,02


(0,5 điểm)                                                      

    - Dung sai độ đảo hướng kính bề mặt C so với 2 bề mặt A,B là 0,025       (0,5 điểm)                    
    - Dung sai độ đảo mặt đầu bề mặt D so với bề mặt A là 0,023.                 (0,5 điểm)
  
Câu 3. (2 điểm)                                                                                                               
- Ta có: TD = Dmax – Dmin = ES – EI = 0,038 - 0,021 = 0,017 (mm) = 
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- Mà TD = Td + 7


=> Td = TD - 7 = 17 - 7 = 
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- Mặt khác Smax  = Dmax –d min = ES – ei



 => 35 = 38 – ei (ES = 
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=> ei = 38 – 35 = 
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 = 0,003 mm (0,25 điểm)

- Ta có Td = es – ei = 
[image: image10.wmf]10

m

m

 



=> es = ei + Td = 3 + 10 = 
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m

m

 = 0,013 mm (0,25 điểm)

- Vậy dmax = d + es = 65 + 0,013 = 65,013 mm (0,25 điểm)


 dmin = d + ei = 65 + 0,003 = 65,003 mm (0,25 điểm)
 Câu 4. (1 điểm)                                                                                                               

- Các mối lắp trên là các mối lắp chặt (gồm các lắp ghép 
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- Theo thứ tự giảm dần của trị số dung sai, ta có: 
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- Trị số dung sai của mối lắp chặt phụ thuộc vào trị số dung sai của chi tiết trục và chi tiết lỗ thành phần. Cùng kích thước danh nghĩa, cấp chính xác càng lớn thì có trị số dung sai càng lớn. (0,5 điểm)
Câu 5. (1,5 điểm)
Cho chi tiết lỗ có kích thước như sau: D = 
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 và các chi tiết trục như sau: 
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- Ta có: Điều kiện để tạo mối lắp ghép theo hệ thống trục phải có Sai lệch cơ bản của chi tiết trục là h (es = 0). Điều kiện để tạo mối lắp ghép theo hệ thống lỗ phải có Sai lệch cơ bản của chi tiết lỗ là H (EI = 0). Từ các kích thước trên, ta thấy chỉ có thể lắp ghép theo hệ thống trục bởi kích thước 
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 có es = 0. (0,5 điểm)

- Chọn mối lắp giữa chi tiết lỗ D = 
[image: image17.wmf]0,008

0,019

15

f

+

-

 và chi tiết trục 
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  ta được mối lắp trung gian. (0,5 điểm)

- Tra bảng được ký hiệu của mối lắp là:  
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